

Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật theo định hướng nghiên cứu)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Nhà nước và pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn (Phần 1)
Loại học phần: Tự chọn
[bookmark: _GoBack]Mã số học phần:  LLC-06			Số tín chỉ của học phần:04
Các học phần tiên quyết(nếu có):
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS.Nguyễn Thị Hồi
	Cộng tác viên
	Ngochoi1956@yahoo.com 
	0856127680

	2
	PGS.TS.Lê Văn Long
	Cộng tác viên
	vuonglonghlu@gmail.com 
	0988800899

	3
	PGS.TS.Nguyễn Minh Đoan
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	minhdoan3000@yahoo.com
	0904368668

	4
	TS.Bùi Xuân Phái
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	 phailaw@gmail.com 
	0903266863

	5
	TS.Nguyễn Văn Năm
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	vannamdhl@gmail.com       
	0913525794

	6
	TS.Trần Hồng Nhung 
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	tranhongnhung@hlu.edu.vn 
	0983544608


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức: Trang bị cho người học những tri thức lý luận và thực tiễn cơ bản về những vấn đề nhà nước và pháp luật Việt Nam bao gồm: nhà nước Việt Nam trước năm 1945 – những giá trị và bài học kinh nghiệm; Pháp luật việt nam trước năm 1945 - những giá trị và bài học kinh nghiệm; Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - quá trình hình thành và phát triển; Hệ thống pháp luật XHCN Việt Nam; Ảnh hưởng của các tư tưởng chính trị pháp lý đến nhà nước và pháp luật Việt Nam; Những cuộc cải cách nhà nước và pháp luật ở Việt Nam.
Về kỹ năng: Thông qua các kiến thức đã trang bị cho người học, học phần này cũng sẽ giúp người học vận dụng các nội dung đã học vào việc nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học pháp lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước cũng như hệ thống pháp luật.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1:Nhà nước việt nam trước năm 1945 - những giá trị và bài học kinh nghiệm
2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. Nguyễn Văn Năm          Email: 	vannamdhl@gmail.com      Điện thoại: 0913525794 
2.Trần Hồng Nhung           Email:  tranhongnhung@hlu.edu.vn    Điện thoại: 0983544608   
2.2. Nội dung giảng dạy:
- Khái quát về quá trình ra đời, tồn tại, phát triển của nhà nước Việt Nam trước năm 1945
- Những giá trị nổi bật của nhà nước Việt Nam trước năm 1945
- Những bài học kinh nghiệm
2.3. Tài liệu tham khảo:
*Tài liệu tham khảo bắt buộc:
· Bài giảng của giáo viên
*Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Vũ Thị Phụng, Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam: từ nguồn gốc đến trước cách mạng tháng 8 – 1945, Nxb.KHXH, 1990.
- Phạm Việt Hà, “Vai trò của công xã nông thôn đối với nhà nước cổ đại”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Bàn về sự ra đời của nhà nước, tháng 12/2006.  
Vấn đề/chuyên đề 2:Pháp luật việt nam trước năm 1945 - những giá trị và bài học kinh nghiệm
2.1. Họ và tên giảng viên:  
  1. Nguyễn Văn Năm          Email: 	vannamdhl@gmail.com      Điện thoại: 0913525794    
  2.Trần Hồng Nhung           Email:  tranhongnhung@hlu.edu.vn    Điện thoại: 0983544608   
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Khái quát về quá trình ra đời, tồn tại, phát triển của pháp luật Việt Nam trước năm 1945
-Những giá trị nổi bật của pháp luật Việt Nam trước năm 1945
- Những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay
2.3. Tài liệu tham khảo: 	
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Bài giảng của giáo viên
- Quốc triều hình luật
- Hoàng Việt luật lệ
- Trường Đại học Luật hà Nội, Giáo trình Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nxb.Công an nhân dân, H.2014.
* Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Sách tham khảo
- Vũ Thị Phụng, Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam: từ nguồn gốc đến trước cách mạng tháng 8 – 1945, Nxb.KHXH, 1990.
Vấn đề/chuyên đề 3: Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - quá trình hình thành và phát triển
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1. Nguyễn Văn Năm          Email: 	vannamdhl@gmail.com      Điện thoại: 0913525794 
2.Trần Hồng Nhung           Email:  tranhongnhung@hlu.edu.vn    Điện thoại: 0983544608   
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Khái quát về sự ra đời và phát triển của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Sự phát triển của nhà nước qua các bản Hiến pháp
2.3. Tài liệu tham khảo: 	
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Bài giảng của giáo viên
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
· Nguyễn Đăng Dung, Hình thức của các nhà nước đương đại, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2004.
· Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, Những vấn đề lí luận cơ bản về nhà nước và pháp luật, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1995.
· Nguyễn Minh Đoan, “Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp 
· giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”, Tạp chí nhà nước và pháp luật,số 2/2007.
· Nguyễn Văn Năm, “Quyền lực nhà nước và việc sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992”, Tạp chí luật học, số 4/2001
· Lê Minh Tâm, “Bàn về tính thống nhất của quyền lực nhà nước và sự phân công, phối hợp trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”, Tạp chí luật học, số 5/2003.
· Ngân hàng thế giới, Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2000.
· Đào Trí Úc (chủ biên), Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.
· Bùi Xuân Phái, “Nội dung và mối liên hệ giữa chế độ chính trị và quyền con người”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tháng 5 năm 2013.
· Thái Vĩnh Thắng, “Một số ý kiến về đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 5/2001. 
· Nguyễn Minh Đoan, Bộ máy nhà nước và tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2015.
Vấn đề/chuyên đề 4:Hệ thống pháp luật XHCN Việt Nam
2.1. Họ và tên giảng viên:
1. Nguyễn Minh Đoan       Email: minhdoan3000@yahoo.com    Điện thoại:  0904368668
2. Nguyễn Văn Năm          Email: 	vannamdhl@gmail.com      Điện thoại: 0913525794 
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Khái quát chung về hệ thống pháp luật
- Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam
- Đánh giá và các tiêu chí đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam
- Hệ thống hóa pháp luật ở Việt Nam
- Phương hướng phát triển và hoàn thiện của hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn hiện nay
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
· GS TS. Lê Minh Tâm, Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2008.
· PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Hệ thống pháp luật Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nxb Hồng Đức, Hà Nội, 2012.
· PGS TS. Nguyễn Văn Động, Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2010.
Vấn đề/chuyên đề 5:Ảnh hưởng của các tư tưởng chính trị pháp lý đến nhà nước và pháp luật Việt Nam
2.1. Họ và tên giảng viên:   
1.Trần Hồng Nhung           Email:  tranhongnhung@hlu.edu.vn    Điện thoại: 0983544608   
2. Nguyễn Văn Năm          Email: 	vannamdhl@gmail.com      Điện thoại: 0913525794 
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Ảnh hưởng củachủ nghĩa Mác – Lênin
- Ảnh hưởng củatư tưởng chủ quyền nhân dân 
- Ảnh hưởng củatư tưởng phân chia quyền lực nhà nước
- Ảnh hưởng củatư tưởng nhà nước pháp quyền
- Ảnh hưởng củatư tưởng nhân quyền
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
· Bài giảng của giảng viên (file mềm hoặc bản cứng).
· Các Hiến pháp của Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013.
· Bài giảng chuyên đề Một số tư tưởng về nhà nước của giảng viên
· Bài giảng chuyên đề Một số tư tưởng về pháp luật của giảng viên
Vấn đề/chuyên đề 6:Những cuộc cải cách nhà nước và pháp luật ở Việt Nam
2.1. Họ và tên giảng viên:  
1.Trần Hồng Nhung           Email:  tranhongnhung@hlu.edu.vn    Điện thoại: 0983544608   
2. Nguyễn Văn Năm          Email: 	vannamdhl@gmail.com      Điện thoại: 0913525794    
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Những cuộc cải cách thời Lý – Trần
- Những cải cách thời Hậu Lê
- Những cải cách thời Nguyễn
- Công cuộc đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Bài giảng của giảng viên (file mềm hoặc bản cứng)
- Một số chuyên đề về Lịch sử Việt Nam (tập bài giảng), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Hà Nội, Khoa Lịch sử, Nxb. Chính trị quốc gia, tr. 228 – 265.
*  Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, Trường đại học Luật Hà Nội.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Nhà nước việt nam trước năm 1945 - những giá trị và bài học kinh nghiệm
	4
	
	
	8
	12

	2
	Pháp luật việt nam trước năm 1945 - những giá trị và bài học kinh nghiệm
	4
	
	
	8
	12

	3
	Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - quá trình hình thành và phát triển
	4
	
	
	8
	12

	4
	Hệ thống pháp luật XHCN Việt Nam
	4
	
	
	8
	12

	5
	Ảnh hưởng của các tư tưởng chính trị pháp lý đến nhà nước và pháp luật Việt Nam
	4
	
	
	8
	12

	6
	Những cuộc cải cách nhà nước và pháp luật ở Việt Nam
	4
	
	
	8
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 06 bài tập nhóm có thuyết trình (tương ứng với 06 chuyên đề).
b) Thang điểm đánh giá: đánh giá theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 01 chữ số thập phân. 
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Nộp bài tiểu luận vào buổi thảo luận cuối cùng của học phần. Tên đêf tài tiểu luận do học viên tự chọn phù hợp với nội dung các chuyên đề của học phần. 
b) Thang điểm đánh giá: đánh giá theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 01 chữ số thập phân.
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:Nhà nước việt nam trước năm 1945 - những giá trị và bài học kinh nghiệm
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	-  Khái quát về quá trình ra đời, tồn tại, phát triển của nhà nước Việt Nam trước năm 1945
-  Những giá trị nổi bật của nhà nước Việt Nam trước năm 1945
- Những bài học kinh nghiệm
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


2. Vấn đề/chuyên đề 2:Pháp luật việt nam trước năm 1945 - những giá trị và bài học kinh nghiệm
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái quát về quá trình ra đời, tồn tại, phát triển của pháp luật Việt Nam trước năm 1945
- Những giá trị nổi bật của pháp luật Việt Nam trước năm 1945
- Những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


3. Vấn đề/Chuyên đề 3: Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - quá trình hình thành và phát triển
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái quát về sự ra đời và phát triển của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Sự phát triển của nhà nước qua các bản Hiến pháp
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	- Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


4. Vấn đề/Chuyên đề 4Hệ thống pháp luật XHCN Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái quát chung về hệ thống pháp luật
- Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam
- Đánh giá và các tiêu chí đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam
- Hệ thống hóa pháp luật ở Việt Nam
- Phương hướng phát triển và hoàn thiện của hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn hiện nay
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


5. Vấn đề/Chuyên đề 5: Ảnh hưởng của các tư tưởng chính trị pháp lý đến nhà nước và pháp luật Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Ảnh hưởng củachủ nghĩa Mác – Lênin
- Ảnh hưởng của tư tưởng chủ quyền nhân dân 
- Ảnh hưởng củatư tưởng phân chia quyền lực nhà nước
- Ảnh hưởng củatư tưởng nhà nước pháp quyền
- Ảnh hưởng củatư tưởng nhân quyền
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


6. Vấn đề/Chuyên đề 6: Những cuộc cải cách nhà nước và pháp luật ở Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Những cuộc cải cách thời Lý – Trần
- Những cải cách thời Hậu Lê
- Những cải cách thời Nguyễn
- Công cuộc cải cách của Đảng cộng sản Việt Nam
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
- Thu bài tập tiểu luận
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4
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